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                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Thực hiện trong 3 tuần ( Từ tuần 4 đến tuần 6): Từ ngày 30/09 đến ngày 18/10/2024

	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                           LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 1. Trẻ lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt lợn, thịt gà cá thu...
- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: Rau muống, rau khoai, rau cải, cà chua.....
	- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm




	 - HĐ giờ ăn.
+Trẻ thực hiện trước và sau khi ăn trưa.
- HĐ chơi : Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc phân vai: nấu ăn , bán hàng



	MT 4. Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản:
1. Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
1.  Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch.
	- Tập luyện kỹ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

	- HĐ vệ sinh
- HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT 5. Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	- Sử dụng các loại đồ dùng như: Bát, thìa…một cách thành thạo.
	- HĐ giờ ăn 
- HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT 11. Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ thông qua GDKNS:
+ Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ…
 
	GDKNS:
+ Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ…
 

	+ HĐC:
GDKNS:
+ Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ…
 

	MT 16. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động:  + Đập bắt bóng tại chỗ. 
+  Bật liên tục vào vòng
	+ Đập bắt bóng tại chỗ. 
+Bật liên tục vào vòng


	HĐH: 
+ Đập bắt bóng tại chỗ. 
+Bật liên tục vào vòng

	MT 17. Trẻ thể hiện  nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m
	+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m
	HĐH: 
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 22. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
	-Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.qua hoạt động khám phá khoa học:
KPKH:  + Cơ thể của bé    
	- HĐ học: KPKH
+ Cơ thể của bé.
- Hoạt động hàng ngày

	MT 41. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn





	+ Xác định phía phải, phía trái so với trẻ , với bạn khác và so với 1 vật nào đó làm chuẩn.
+ Xác định vị trí đồ vật trên dưới, trước sau so với bạn thân , với bạn khác và so với 1 vật nào đó làm chuẩn.

	HĐ học :
+ Xác định phía phải, phía trái so với trẻ , với bạn khác và so với 1 vật nào đó làm chuẩn.
+ Xác định vị trí đồ vật trên dưới, trước sau so với bạn thân , với bạn khác và so với 1 vật nào đó làm chuẩn.

	MT 42. Trẻ gọi đúng tên các thứ trong tuần.
	- Gọi tên các thứ trong tuần.
	- HĐ hàng ngày


	MT 44. Trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện. 





MT 51. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Ngày hội của các bà, các mẹ 20/10…
	- Khám phá xã hội
Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình thông qua hoạt động khám phá xã hội: 
+ Bé tự giới thiệu về mình

Trẻ biết một số ngày lễ trong năm như:
+ Vui  ngày hội của bà, của mẹ 20/10
	HĐH: KPXH
+ Bé tự giới thiệu về mình







- HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện với trẻ hoạt động nổi bật của ngày lễ
- HĐ giờ chơi mọi lúc mọi nơi.

	                                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 61. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng giao, ca dao...
	-Đọc thơ: -Bé ơi 
                 - Lời chào
	HĐ học: PTNN
Thơ: + Bé ơi
         + Lời chào
 - Đón, trả trẻ:
- HĐ chơi : Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc phân vai: cô giáo …

	MT 67. Trẻ biết kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân. 
	- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh qua câu chuyện: 
- Gấu con bị sâu răng
	HĐ học:  
PTNN. truyện:
+ Gấu con bị sâu răng
- HĐ chơi : Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc phân vai: cô giáo …

	MT69: Trẻ biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc,nhu cầu, ý nghĩa và kinh nghiệm của bản than
(CS 87)
	-Vẽ nét mặt vui, buồn, tức giận
 -Sử dụng các hình ảnh, ký hiệu qua các hoạt động

	-Hđđón trả trẻ,trò chuyện hằng ngày:
- Tập cho trẻ thể hiện


	MT 71. Trẻ nhận dạng các chữ cái a ă â trong bảng chữ cái Tiếng Việt


	- LQCC: a ă â

	- HĐ học: 
+ LQCC: a ă â
- HĐ chơi : Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc khoa học và toán

	MT 72. Trẻ biết Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái a ă â, tên của mình.

	 - TCCC:a ă â


	- HĐ học:         
 + TCCC:a ă â
- HĐ chơi : Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc khoa học và toán

	            LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 75. Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (Dáng vẻ bên ngoài, giới  tính, sở thích và khả năng).
	- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác

	- HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày
+ Trò chuyện với trẻ đặc điểm của trẻ...
- HĐ giờ chơi mọi lúc mọi nơi. 

	MT 78: Trẻ biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân(CS28



	- Ăn mặc, công việc, sinh hoạt hàng ngay…
	- HĐ đón, trả trẻ: 
+ Trò chuyện với trẻ về Ăn mặc, công việc, sinh hoạt phù hợp với bạn trai , bạn gái.
* HĐ lao động vệ sinh

	MT 79: Trẻ biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân (CS 30)

	- sở thích khả năng của bthân
- Chủ động, độc lập trong  các hoạt động.
- Mạnh dạn,tự tin bày tỏ ý 
	- HĐ giờ chơi mọi lúc mọi nơi.

	MT 82: Trẻ biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm(CS 60)
	- Chơi cùng bạn, rủ bạn cùng chơi, chơi thân thiện như: nhường nhịn, chia sẻ, an ủi  bạn…  trong  các hoạt động
	-  HĐ đón, trả trẻ, trò 
chuyện hàng ngày: 
+ Trong giao tiếp , ứng 
xử hàng ngày 

	MT 88. Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. 
	- Chơi hòa đồng với bạn
	-  HĐ đón, trả trẻ, trò 
chuyện hàng ngày: 
+ Trong giao tiếp , ứng 
xử hàng ngày 
HĐ chơi : Chơi ở góc: ở các góc chơi
HĐ ngoài trời: 
+Trẻ chơi và hoạt động cùng các bạn

	                                    LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT 106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (Hát theo nhún nhảy lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bản nhạc bài hát.
	- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc:  
 - Em là bông hồng nhỏ”,
 -  Năm ngón tay ngoan”.
 - Con chim vành khuyên

	-NH: “Em là bông hồng nhỏ”, “ Năm ngón tay ngoan”,con chim vành khuyên
- HĐ đón, trả trẻ:
+ Hát trẻ nghe những làn điệu dân ca các vùng miền

	MT 108.  Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ


                                                                                                                                                                                                                                                                                  


	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát: 
 - Cái mũi
	- HĐH:  
DH:    “Cái mũi” , 
- HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc “ Đồ rê mí”, ‘ ai đoán giỏi”,tai ai tinh.....
+ Chơi ở góc : góc âm nhạc – tạo hình : hát múa.
- HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT 109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	Trẻ vận động nhịp nhàng  phù họp với sác thái, nhịp điệu bài hát ,bản nhạc.
+  VĐTN“Bé quét nhà”
+BDVN: Bé quét nhà; Cái mũi, thật đáng yêu, mời bạn ăn.. 
NH: con chim vành khuyên
TC:khiêu vũ
	- HĐ học: PTTM
 +  VĐTN“Bé quét nhà”
+BDVN: Bé quét nhà; Cái mũi, thật đáng yêu, mời bạn ăn..
NH: con chim vành khuyên
TC:khiêu vũ

	MT 111. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	+ Vẽ, tô màu chân dung bé (M)


	HĐ học:PTTM
+ Vẽ, tô màu chân dung bé (M)
HĐ chơi; chơi ở góc 

	MT 112. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.

	+ Cắt dán áo bạn trai , bạn gái(ĐT)
+ Trang trí khăn quàn cổ(ĐT)
	HĐ học:PTTM
+ Cắt dán áo bạn trai , bạn gái (ĐT)
+ Trang trí khăn quàng cổ (ĐT)
HĐ chơi; chơi ở góc :





















           









                            









                  
                  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: TÔI LÀ AI  (  1 TUẦN )
	HĐ
      Thứ
	 Thứ 2 

	 Thứ 3
 
	Thứ 4 
 
	Thứ 5 
	Thứ 6 


	- Đón trẻ,
Chơi
-TDS
	- Cô đón trẻ vào lớp, ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Thật đáng yêu”
   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPXH: 
Đề tài:
  Bé tự giới thiệu về mình 

	 LVPTTC
PTVĐ:  Đề tài: VĐCB:
Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m
TC: Lăn bóng vào gôn                                                                               

	  LVPTNT
LQVT:  
Đề tài:
Xác định phía phải, phía trái so với trẻ, với bạn khác và với một vật nào đó làm chuẩn
	 LVPTNT
Âm nhạc:
Đề tài:
- VĐTN: “bé quét nhà” - NH: Em là bông hồng nhỏ
- TC: ai đoán 

	LVPTNT
Tạo hình: Đề tài:
Vẽ tô màu chân dung bé ( M)
 


	Chơi ngoài trời
	  1: Quan sát có mục đích:Quan sát lớp học của bé, vườn hoa , cầu trượt, Quan sát cây xoài...
2: Hoạt động thay thế : Lao động tại vườn trường
3:Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống,kéo co, lộn cầu vồng…
44.Chơi tự do: Cô gợi  ý cho trẻ chơi và bao quát trẻ

	Chơi hoạt động ở các góc
                                                                                        
	 - -Góc đóng vai: Cô giáo dạy thơ “ Bé ơi”, bán hàng, nấu ăn...
     - Góc xây dựng, lắp ghép Xếp đường đi , xây nhà của bé
 - Góc khoa học toán +  Chơi trò chơi ở góc
                                  + Xem tranh truyện và kể truyện theo tranh
 - Góc âm nhạc tạo hình: Tô màu, nặn bạn trai bạn gái, Hát, đọc thơ về chủ điểm
                           - Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường

	Ăn , ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều
	* HDTCM
TC: Thi ai nhanh
- Chơi tự do ở các góc
-VS- Trả trẻ
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Đề tài;  "Bé ơi". 
-VS- Trả trẻ
	SHCM
	-Lao động tại vườn trường
- Chơi tự do ở
-Vệ sinh-Trả trẻ
	* Vệ sinh nhóm lớp.
VS tay mặt
* Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ


 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/09 - 04/10/2024)                                                                                                
                           


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ  CỦA BÉ (1 TUẦN )
                                 Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/10 – 11/10/2024
	HĐ
         Thứ
	Thứ 2
 
	Thứ 3
 
	Thứ 4
 
	Thứ 5
	Thứ 6


	-Đón trẻ
-Chơi 
-TDS
	- Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
  - Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Thật đáng yêu”
    Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học 
	PT nhận thưc:
KPKH:  Đề tài: 
Cơ thể của bé
	PT Thể chất      PTVĐ:
VĐVB:  Đề tài: 
Bật liên tục vào vòng.
TC: Mèo đuổi chuột 

	PT ngôn ngữ:
LQCC: Đề tài:
 * Làm quen chữ cái a, ă, â 

	PT thẩm mỹ:
Âm nhạc: Đề tài:
DH: Cái mũi
- NH: Năm ngón tay ngoan
- TC: Tai ai tinh
	Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình:
Đề tài: Cắt dán áo bạn trai bạn gái. 
(ĐT)


	Chơi, hoạt động ở các góc

	     - Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, cô giáo...
     - Góc xây dựng, lắp ghép Xếp đường đi, Xây nhà của bé
 - Góc khoa học toán: + Chơi đôminô tìm địa chỉ của lớp (kí hiệu số, chữ cái)
                     +  Chơi trò chơi ở góc
                     + Xem tranh truyện và kể truyện theo tranh
 - Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt , xé dán theo ý thích, làm quần áo, váy ....
                           - Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở.
                           - Hát, đọc thơ về chủ điểm
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường

	Chơi ngoài trời
	1: Quan sát có mục đích: Vẽ bạn trai, bạn gái, QS cây hoa, cầu trượt…
 2: Hoạt động thay thế: Lắc vòng ,đá cầu nhảy sạp.
3:Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống,lộn cầu vồng…
4: Chơi tự do: Cô gợi ý cho trẻ chơi và bao quát trẻ

	Ăn, ngủ
	- Trẻ ăn hết khẩu phần ăn, khi ăn không làm cơm rơi vãi, ăn xong biết vệ sinh răng miệng sạch sẽ, ngủ đúng giờ qui định. 

	  Hoạt    
  động  
  chiều
	* Hướng dẫn TCM: TC: chuyền bóng
* Trẻ chơi tự do ở các góc 
-VS-Trả trẻ 
	* Lqbm:bài hát : Cái mũi 
- Chơi tự do ở các góc
-VS- Trả trẻ  
	PT ngôn ngữ:
Truyện:
 Đề tài: Gấu con bị sâu   răng
VS- Trả trẻ   
	- Lắc vòng, đá cầu, nhảy sạp
* Trẻ chơi tự do ở các góc chơi
-VS- Trả trẻ 
	- Vệ sinh nhóm lớp.
-VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ 



                                                   (Cô Trịnh Thị Lan Anh dạy lớp lớn B)
                         



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
                     TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH: ( 1 TUẦN):  
                                         (Thời gian thực hiện: Từ ngày 14- 18/10/2024
	[bookmark: _GoBack]HĐ
    Thứ
		Thứ 2	

	Thứ 3
 
	Thứ 4
        
	Thứ 5
  
	Thứ 6


	-Đón trẻ
- Chơi 
- TDS
	- Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Thật đáng yêu.   Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học
	PT thể chất:
PTVĐ: Đề tài: VĐCB:
Đập bắt bóng tại chỗ.
T/C: Kéo co  

	PTNT
 LQVT: 
        Đề tài:
Xác định vị trí đồ vật trên dưới,trước sau so với bản thân,với bạn khác và so với vật nào đó làm vật chuẩn
	PTNN
LQCC:  Đề tài:
Trò chơi chữ cái a,ă,â
	PTTM
Âm Nhạc:
Đề tài:
BDVNCCĐ
- Cái mũi,bé quét nhà,
 thơ : Bé ơi, Lời chào
NH:con chim vành khuyên
TC: Khiêu vũ 
.
	  PTTM
Tạo hình: 
 Đề tài: 
Trang trí khăn quàng cổ
 ( ĐT) 


	Chơi,
hoạt động ở các góc

	     - Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, cô giáo..
     - Góc xây dựng: lắp ghép Xếp đường đi, Xây nhà của bé
 - Góc khoa học toán :  +  Chơi trò chơi ở góc
                     + Xem tranh truyện và kể truyện theo tranh
 - Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt , xé dán theo ý thích các khuôn mặt vui buồn  - Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở.  - Hát, đọc thơ về chủ điểm,
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường

	Chơi ngoài trời

	1: Quan sát có mục đích: Tham quan nhà bếp chế biến thực phẩm,  Nhặt lá vàng,  Quan sát thời tiết, quan sát cây xoài
2: Hoạt động thay thé: Tổ chúc thi trò chơi kéo mo cau.                                 
3:Trò chơi vận động:  Mèo đuổi chuột, Chạy cướp cờ , Về đúng nhà....
4: Chơi tự do:Cô bao quát trẻ chơi

	Ăn, ngủ
	Trẻ ăn hết khẩu phần ăn, khi ắn không làm cơm rơi vãi, ngủ đúng giờ , đủ giấc

	  Hoạt    
  động  
  chiều
	Tập cho trẻ biểu diễn bài “ Cái mũi” Bé quét nhà” ...
- Chơi tự do ở các góc.
-VS-Trả trẻ
	Phát triển ngôn ngữ:
Thơ : Lời chào. 
- Chơi tự do ở các góc
-VS- Trả trẻ
	
SHCM
	- Tổ chức thi trò chơi kéo mo cau
- VS-Trả trẻ 
	- Vệ sinh nhóm lớp.
-VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ 








